
TT Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Môn học

1 Nguyễn Thị Kim Cúc 19/09/1989 Da liễu Phương pháp giảng dạy đại học

2 Phạm Thị Loan 21/11/1989 Da liễu Phương pháp giảng dạy đại học

3 Trần Thị Thanh Tâm 06/11/1989 Da liễu Phương pháp giảng dạy đại học

4 Dương Thị Hoài 20/02/1989 Gây mê hồi sức Phương pháp giảng dạy đại học

5 Nguyễn Việt Minh 15/10/1989 Gây mê hồi sức Phương pháp giảng dạy đại học

6 Dương Thị Giang 04/09/1989 Tim mạch Phương pháp giảng dạy đại học

7 Nguyễn Trung Hậu 12/06/1989 Tim mạch Phương pháp giảng dạy đại học

8 Lê Ngọc Thạch 22/01/1989 Tim mạch Phương pháp giảng dạy đại học

9 Kim Ngọc Thanh 08/11/1989 Tim mạch Phương pháp giảng dạy đại học

10 Nguyễn Thị Lệ Thúy 25/11/1989 Tim mạch Phương pháp giảng dạy đại học

11 Bùi Nguyên Tùng 27/08/1989 Tim mạch Phương pháp giảng dạy đại học

12 Nguyễn Văn Hiếu 17/5/1989 Tim mạch Phương pháp giảng dạy đại học

13 Nguyễn Đình Việt 19/5/1989 Tim mạch Phương pháp giảng dạy đại học

14 Nguyễn Duy Linh 20/10/1989 Tim mạch Phương pháp giảng dạy đại học

15 Nguyễn Ngọc Hải 28/06/1989 Dị ứng MDLS Phương pháp giảng dạy đại học

16 Nguyễn Thị Thu Lan 18/08/1989 Dị ứng MDLS Phương pháp giảng dạy đại học

17 Đới Ngọc Anh 23/01/1990 Truyền nhiễm Phương pháp giảng dạy đại học

18 Bá Đình Thắng 10/11/1989 Truyền nhiễm Phương pháp giảng dạy đại học

19 Bùi Thị Thúy 30/08/1989 Truyền nhiễm Phương pháp giảng dạy đại học

20 Lê Thị Thu Hiền 16/12/1989 Truyền nhiễm Phương pháp giảng dạy đại học

21 Nguyễn Quốc Phương 16/05/1988 Truyền nhiễm Phương pháp giảng dạy đại học

22 Lê Thu Hương 30/03/1988 Phục hồi chức năng Phương pháp giảng dạy đại học

23 Chu Thị Quỳnh Thơ 21/10/1989 Phục hồi chức năng Phương pháp giảng dạy đại học

24 Nguyễn Thị Hiền 22/08/1989 Thần kinh Phương pháp giảng dạy đại học

25 Phan Hà Quân 26/11/1989 Thần kinh Phương pháp giảng dạy đại học

26 Đào Thị Mai Anh 17/11/1989 Nhãn khoa Phương pháp giảng dạy đại học

27 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 14/05/1989 Nhãn khoa Phương pháp giảng dạy đại học

28 Nguyễn Thị Nga Dương 16/09/1990 Nhãn khoa Phương pháp giảng dạy đại học

29 Mai Hồng Liên 20/10/1989 Nhãn khoa Phương pháp giảng dạy đại học
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30 Lương Đại Dương* 02/05/1989 Nhãn khoa Phương pháp giảng dạy đại học

31 Nguyễn Việt Anh 16/10/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

32 Nguyễn Tuấn Anh 12/08/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

33 Phạm Gia Dự 04/12/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

34 Phạm Trung Hiếu 20/10/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

35 Nguyễn Đăng Hưng 12/09/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

36 Nguyễn Văn Linh 23/05/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

37 Vũ Tú Nam 07/10/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

38 Cao Minh Phúc 10/10/1988 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

39 Tô Văn Quỳnh 14/08/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

40 Thiều Sĩ Sắc 03/05/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

41 Vũ Đức Thịnh 18/09/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

42 Hoàng Tuấn 05/11/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

43 Đỗ Vũ Anh 11/06/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

44 Nguyễn Hữu Thảo 24/3/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

45 Nguyễn Đạo Uyên 05/06/1988 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

46 Nguyễn Văn Nam 03/03/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

47 Nguyễn Trung Nghĩa 31/12/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

48 Trần Đạt 24/6/1989 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

49 Võ Văn Minh 07/05/1987 Ngoại khoa Phương pháp giảng dạy đại học

50 Nguyễn Thọ Anh 11/04/1989 Ngoại nhi Phương pháp giảng dạy đại học

51 Nguyễn Minh Khôi 12/07/1989 Ngoại nhi Phương pháp giảng dạy đại học

52 Trần Xuân Nam 06/4/1989 Ngoại nhi Phương pháp giảng dạy đại học

Ấn định danh sách có: 52 học viên, thuộc 09 chuyên ngành


